
BIỂU TỔNG HỢ BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /12/2025 của UBND xã Minh Thái)

STT Đơn vị

KP miễn giảm học phí học kỳ I
năm học 2025-2026

KP Hỗ trợ chi phí
học tập HKI
 2025-2026

KP thực hiện
chính sách hỗ
trợ học bổng,
phương tiện
học tập cho

người khuyết
tật

Tổng cộng Ghi chú
Số lượt
học sinh Học phí Số tiền

Số
học
sinh

Số tiền

1 2 3 4 5=3*4 6 7=6*4*4 tháng 8 9

1 Trường Mầm non Trực Đại 2703 160,000 432,480,000 432,480,000

2 Trường Mầm non Trực Thắng 1777 160,000 284,320,000 284,320,000

3 Trường Mầm non Trực Thái 1768 160,000 282,880,000 282,880,000

4 Trường Tiểu  học TrựcThắng 0 150,000 0 8 4,800,000 4,800,000

5 Trường THCS Trực Đại 3976 150,000 596,400,000 5 3,000,000 4,768,000 604,168,000

6 Trường THCS Trực Thắng 2404 150,000 360,600,000 5 3,000,000 363,600,000

7 Trường THCS Trực Thái 2140 150,000 321,000,000 1 600,000 321,600,000

Tổng 2,277,680,000 19 11,400,000 4,768,000 2,293,848,000
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